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I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu: 

+ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng; 

+ Các Thứ trưởng: Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo, Phạm Đức Long, Phạm Anh 

Tuấn và Nguyễn Huy Dũng. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 

Bảng số 1. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày Nội dung  

1 29/QĐ-BTTTT 13/01/2021 Ban hành quy định về công tác kiểm tra của Bộ TT&TT. 

2 91/QĐ-BTTTT 25/01/2021 
Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An ninh, An toàn 
mạng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3 55/QĐ-BTTTT 19/01/2021 
Tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT năm 2020 cho 02 tập thể 
Văn phòng Tổng công ty và Ban TCKH Tổng công ty VTC 

4 357/QĐ-BTTTT 24/3/2021 
Thành lập Tổ công tác và Nhóm chuyên viên giúp việc Tổ 
công tác phục vụ công tác thanh tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về BV BMNN và ANM tại Bộ TT&TT. 

5 643/QĐ-BTTTT 12/5/2021 
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch 
Covid-19 tại Bộ TT&TT. 

6 880/QĐ-BTTTT 22/6/2021 
Thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn và phòng thủ dân sự Bộ TT&TT. 

7 1212/QĐ-BTTTT 12/8/2021 
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính của Bộ TT&TT 

8 1375/QĐ-BTTTT 7/9/2021 Phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. 

9 1604/QĐ-BTTTT 15/10/2021 Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ TT&TT. 



10 1664/QĐ-BTTTT 22/10/2021 
Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ TT&TT giai đoạn 
2018-2020. 

11 1666/QĐ-BTTTT 22/10/2021 Tặng Bằng khen của Bộ trưởng. 

12 1842/QĐ-BTTTT 17/11/2021 
Phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của 
Tổng công ty VTC. 

13 1896/QĐ-BTTTT 30/11/2021 Phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. 

14 2071/QĐ-BTTTT 30/12/2021 
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Kinh 
nghiệm 

nghề 
nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

1 
Ông Lưu Vũ Hải  

(Chủ tịch HĐTV) 
1963 

Tiến sỹ kỹ 

thuật 

 

Quản lý 

 

- Phó giám đốc Trung tâm tư vấn, Công ty Đầu tư 

và phát triển kỹ thuật thông tin 

- Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa 

phương tiện 

- Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC 

- Cục trưởng cục Quản lý PTTH và Thông tin điện 

tử, Bộ Thông tin và truyền thông. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tổng công ty VTC. 

2 
Ông Nguyễn Khả Dân  

(Thành viên HĐTV) 
1961 

Kỹ sư chế 

tạo máy 

 

Quản lý 

 

- Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Công ty đầu 

tư và phát triển công nghệ thông tin Intedico, Đài 

truyền hình Việt Nam 

- Phó giám đốc Công ty đầu tư và phát triển công 

nghệ truyền hình Việt Nam VTC 

- Giám đốc Công ty thiết bị và quảng cáo truyền 

hình EAC 

- Ủy viên HĐQT Tổng công ty VTC 

- Phó tổng giám đốc Tổng công ty VTC 

- Phụ trách HĐTV Tổng công ty VTC 

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV 

Tổng công ty VTC 



3 
Ông Đàm Mỹ Nghiệp  

(Thành viên HĐTV) 
1963 

Cử nhân 

kinh tế 

 

Quản lý 

 

- Giám đốc chi nhánh Công ty Đầu tư và phát triển 

công nghệ truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng. 

- Giám đốc Xí nghiệp Điện tử DTH thuộc Công ty 

Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt 

Nam 

- Ủy viên HĐQT Tổng công ty VTC 

- Trưởng ban kinh doanh Tổng công ty VTC 

- Giám đốc TT Truyền hình Internet Tổng công ty 

VTC 

- Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền 

hình, Tcty VTC  

- Phó Bí thư, Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 

 - Phụ trách HĐTV Công ty TNHH MTV Viễn thông 

số VTC 

- Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 

- Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC. 

4 

Bà Lê Việt Thương 

Huyền  

(Thành viên HĐTV) 

1973 

Cử nhân 

ngoại ngữ 

 

Quản lý 

 

- Phó phòng xuất nhập khẩu, Công ty Đầu tư và 

phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam 

- Trưởng Phòng dự án tổng hợp, Công ty Đầu tư và 

phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam 

- Trưởng Ban đầu tư phát triển, Tổng công ty VTC 

- Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VTC 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC 

- Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC 

5 

Nguyễn Ngọc Bảo 

(Quyền Tổng giám 

đốc) 

1978 

Thạc sỹ 

Quản lý 

khoa học 

và công 

nghệ 

Quản lý 

- Phó Giám đốc Trung tâm Dalink, Công ty Phần 

mềm và truyền thông VASC. 

- Giám đốc Trung tâm Mobile Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghệ thông tin VTC Intecom trực 

thuộc Tổng Công ty VTC. 

- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 

Hữu Nghị trực thuộc Tổng Công ty VTC. 

- Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty 

Cổ phần VTC Dịch vụ Di động thuộc Tổng Công 

ty VTC.  

- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC.  

- Quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC. 

6 

Ông Dương Thế 

Lương (Phó Tổng 

giám đốc) 

1973 

Thạc sỹ tin 

học 

 

Quản lý 

 

- Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 

công nghệ và truyền thông 

- Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghệ thông tin (VTC Intecom) 

- Giám đốc công ty Đầu tư và phát triển công nghệ 

thông tin (VTC Intecom)  

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 



7 
Ông Phan Minh Thế  

(Phó Tổng giám đốc) 
1973 

Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Quản lý 

 

- Phó giám đốc Công ty Điện tử và Truyền hình Cáp 

trực thuộc Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ 

Truyền hình Việt Nam. 

- Phó ban Kế hoạch trực thuộc Tổng công ty VTC. 

- Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình số 

trực thuộc Tổng công ty VTC. 

- Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV VTC Dịch vụ 

truyền hình số trực thuộc Tổng công ty VTC. 

- Phó Giám đốc Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số 

trực thuộc Tổng công ty VTC. 

- Giám đốc Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số trực 

thuộc Tổng Công ty VTC. 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 

8 
Bà Trần Thị Lệ Hoa         

( Kế toán trưởng) 
1980 

Thạc sỹ 

kinh tế 

Quản lý 

 

- Phó Ban Kiểm soát Tổng công ty Truyền thông đa 

phương tiện (VTC). 

- Phó Ban Tổng hợp, Tổng công ty VTC. 

- Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC. 

- Trưởng ban Tổng hợp, Tổng công ty VTC. 

- Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Tổng công ty VTC. 

- Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế 

hoạch Tổng công ty VTC. 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh 
nghiệp theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ Mức lương Hệ số Tiền lương/năm 
Tiền thưởng, thu 
nhập khác/năm 

1 Lưu Vũ Hải Chủ tịch HĐTV 31.000.000 8,12 553.583.102 25.000.000 

2 Nguyễn Khả Dân 
Thành viên 

HĐTV 
27.000.000 7,30 482.130.121 25.000.000 

3 Đàm Mỹ Nghiệp 

Thành viên 

HĐTV kiêm 

Tổng giám 

đốc 

30.000.000 7,78 535.722.357 25.000.000 

4 
Lê Việt Thương 

Huyền 

Thành viên 

HĐTV 
27.000.000 7,30 482.130.121 25.000.000 

5 
Nguyễn Ngọc 

Bảo 

Quyền Tổng 

giám đốc 
30.000.000 7,45 294.449.225 25.000.000 

6 
Dương Thế 

Lương 
Phó TGĐ 27.000.000 7,30 512.294.504 25.000.000 

7 Phan Minh Thế Phó TGĐ 27.000.000 6,97 492.184.915 25.000.000 



8 Trần Thị Lệ Hoa 
Kế toán 

trưởng 
25.000.000 6,64 505.921.115 25.000.000 

9 
Nguyễn Khánh 

Bảo 

Kiểm soát 

viên không 

chuyên trách 

5.400.000  99.580.000  

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công 
ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu 
thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

1 06/NQ-VTC 7/1/2021 Lưu Vũ Hải 
Khen thưởng năm 2020: Danh hiệu Tập 
thể xuất sắc; Bằng khen Bộ trưởng; Cờ thi 
đua Bộ TT&TT 

2 11/NQ-VTC 13/01/2021 Lưu Vũ Hải 
Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
năm 2021 của Công ty VTC Mobile. 

3 18/NQ-VTC 19/01/2021 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Trung 
tâm DỊch vụ Công nghệ thông tin. 

4 27/NQ-VTC 27/01/2021 Lưu Vũ Hải 

Điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ 
thống PCCC" tại 67B Hàm Long và 53 Bà 
Triệu. 

5 28/NQ-VTC 27/01/2021 Lưu Vũ Hải 

Chi tạm ứng tiền lương, thù lao năm 2021 
của Người quản lý Tổng công ty và Chủ 
tịch Công đoàn chuyên trách của Tổng 
công ty. 

6 39/NQ-VTC 03/02/2021 Lưu Vũ Hải Nâng bậc lương cho ông Lê Anh Dũng. 

7 43/NQ-VTC 24/02/2021 Lưu Vũ Hải 
Điều chuyển tài sản cố định từ Công ty 
VTC Intecom về Cơ quan Tổng công ty. 

8 44/NQ-VTC 24/02/2021 Lưu Vũ Hải Thuê đơn vị tư vấn độc lập 

9 45/NQ-VTC 24/02/2021 Lưu Vũ Hải 
Phát triển phần mềm Hệ thống báo cáo 
quản trị VTC-BI phiên bản 1.0 

10 55/NQ-VTC 04/03/2021 Lưu Vũ Hải 
Kiện toàn nhân sự phụ trách Trung tâm 
Truyền thông. 

11 58/NQ-VTC 09/03/2021 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch khung thực hiện chuyển đổi số 
tại Cơ quan Tổng công ty 

12 59/NQ-VTC 10/03/2021 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021 của 
Tổng công ty. 



13 65/NQ-VTC 18/03/2021 Lưu Vũ Hải 
Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động bổ 
nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty VTC 
Netviet 

14 68/NQ-VTC 23/03/2021 Lưu Vũ Hải 
Vinh danh "Gương mặt trẻ VTC tiêu biểu 
năm 2020" 

15 80/NQ-VTC 31/03/2021 Lưu Vũ Hải Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020. 

16 81/NQ-VTC 31/03/2021 Lưu Vũ Hải 
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế 
hoạch năm 2021 của Người quản lý Tổng 
công ty và người lao động Công ty mẹ. 

17 82/NQ-VTC 31/03/2021 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng, Phúc 
lợi của Công ty Mẹ - Tổng công ty 2021 

18 94/NQ-VTC 15/4/2021 Lưu Vũ Hải 
Thông qua báo cáo đánh giá tình hình tài 
chính, hiệu quả hoạt động năm 2020 của 
Tổng công ty. 

19 96/NQ-VTC 15/4/2021 Lưu Vũ Hải 
Đăng ký các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 
hoạt động năm 2021 của Tổng công ty với 
Chủ sở hữu. 

20 97/NQ-VTC 16/4/2021 Lưu Vũ Hải 
Thông qua báo cáo giám sát tài chính năm 
2020 đối với Công ty VTC Digicom và VTC 
Comtech. 

21 103/NQ-VTC 22/4/2021 Lưu Vũ Hải 
VTC Intecom sử dụng trạm biến áp 
300KVA tại 259 Đồng Đen. 

22 105/NQ-VTC 23/4/2021 Lưu Vũ Hải 
Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 của Công ty 
Netviet. 

23 109/NQ-VTC 28/4/2021 Lưu Vũ Hải 
Thiết kế mặt bằng công năng nội thất cho 
công trình trụ sở làm việc Tổng công ty tại 
67B Hàm Long và 53 Bà Triệu. 

24 119/NQ-VTC 24/5/2021 Lưu Vũ Hải 

Đánh giá xếp loại Người đại diện phần 
vốn, thành viên Ban Kiểm soát do Tổng 
công ty đề cử tại các Công ty cổ phần năm 
2020 

25 120/NQ-VTC 24/5/2021 Lưu Vũ Hải 
Đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá 
xếp loại Người quản lý, Kiểm soát viên các 
công ty TNHH MTV năm 2020 

26 126/NQ-VTC 02/6/2021 Lưu Vũ Hải 

Không thu cước kết nối dịch vụ nhắn tin 
đến Cổng 1400 cho Chương trình "Toàn 
dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-
19" 

27 127/NQ-VTC 03/6/2021 Lưu Vũ Hải 
Chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 cho 
Người đại diện và Kiểm soát viên do Tổng 
công ty cử tại các công ty cổ phần. 

28 132/NQ-VTC 16/6/2021 Lưu Vũ Hải 
Thanh lý tài sản của Tổng công ty năm 
2021 

29 132A/NQ-VTC 16/6/2021 Lưu Vũ Hải 
Công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc 
Bảo. 

30 133/NQ-VTC 18/6/2021 Lưu Vũ Hải Công tác tổ chức, cán bộ. 

31 133A/NQ-VTC 22/6/2021 Lưu Vũ Hải 
Đăng ký chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt 
động năm 2021 của Tổng công ty với Chủ 
sở hữu (lần 2). 



32 135/NQ-VTC 23/6/2021 Lưu Vũ Hải 
Thông qua báo cáo Bộ TT&TT theo Thông 
báo số 100/TB-VPCP ngày 11/5/2021. 

33 198A/NQ-VTC 26/8/2021 Lưu Vũ Hải 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu "Thí nghiệm siêu âm 
cọc" cho công trình Trụ sở Tổng công ty 
VTC tại 67B Hàm Long và 53 Bà Triệu. 

34 141/NQ-VTC 01/7/2021 Lưu Vũ Hải 
Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hòa giữ chức vụ Phó 
giám đốc Trung tâm Truyền thông trực 
thuộc Tổng công ty 

35 144/NQ-VTC 07/7/2021 Lưu Vũ Hải 
Công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc 
Bảo. 

36 147/NQ-VTC 09/7/2021 Lưu Vũ Hải 
Phương án mua sắm nội thất năm 2021 
cho Tòa nhà 67B Hàm Long (lần 2) 

37 153/NQ-VTC 15/7/2021 Lưu Vũ Hải 
Bố trí phòng làm việc cho các lãnh đạo 
Tổng công ty tại công trình 67B Hàm Long 
và 53 Bà Triệu 

38 154/NQ-VTC 16/7/2021 Lưu Vũ Hải 

Quỹ tiền lương, tiền thưởng, phương án 
phân phối lợi nhuận và phương án chi 
thưởng Người quản lý năm 2020 của Công 
ty VTC Digicom. 

39 155/NQ-VTC 16/7/2021 Lưu Vũ Hải 
Công tác thoái vốn của Tổng công ty tại 
Công ty VinaMS 

40 161/NQ-VTC 21/7/2021 Lưu Vũ Hải 
Bổ  sung kế hoạch đầu tư mua sắm năm 
2021 của Cơ quan Tổng công ty 

41 161A/NQ-VTC 21/7/2021 Lưu Vũ Hải 

Thông qua chủ trương để ông Lương Viết 
Lộc thực hiện quy trình quy hoạch chức 
danh UV HĐQT, GĐ VTC Mobile đối với 
ông Nguyễn Viết Quang Minh 

42 164/NQ-VTC 23/7/2021 Lưu Vũ Hải 
Dự thảo Báo cáo Bộ TT&TT về các phương 
án xử lý công nợ với Đài THKTS VTC 

43 173/NQ-VTC 03/8/2021 Lưu Vũ Hải 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư, mua 
sắm năm 2021 của Cơ quan Tổng công ty 

44 182/NQ-VTC 13/8/2021 Lưu Vũ Hải 
Thông qua báo cáo giám sát tình hình tài 
chính 6 tháng đầu năm 2021 đối với Công 
ty VTC Digicom và VTC Comtech 

45 183/NQ-VTC 13/8/2021 Lưu Vũ Hải 
Thông qua báo cáo đánh giá tình hình tài 
chính 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng 
công ty. 

46 187/NQ-VTC 18/8/2021 Lưu Vũ Hải 
Sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo vệ bí mật 
của Tổng công ty 

47 188/NQ-VTC 19/8/2021 Lưu Vũ Hải 
Trả lời Đài THKTS VTC về việc quyết toán 
dự án xây dựng 

48 190/NQ-VTC 24/8/2021 Lưu Vũ Hải 

Công tác cán bộ: ông Trần Trung Hiếu thôi 
giữ chức vụ Giám đốc Công ty, ông 
Nguyễn Tuấn Việt giữ chức vụ Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC 

49 193/NQ-VTC 28/8/2021 Lưu Vũ Hải 
Đề án chuyển Trung tâm VTC Pay về Công 
ty Mẹ Tổng công ty 

50 197/NQ-VTC 01/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Giao lại Trung tâm Dịch vụ Công nghệ 
thông tin cho Ban giám đốc Tổng công ty 
quản lý 



51 198/NQ-VTC 06/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty VTC Online (lần 2) 

52 201/NQ-VTC 09/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Quyết toán chi phí đầu tư đến giai đoạn 
bàn giao dự án đầu tư xây dựng "Trụ sở 
Đài THKTS VTC" 

53 205/NQ-VTC 14/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 của Công ty VTC 
Mobile 

54 206/NQ-VTC 14/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Tiền lương, thù lao và phân phối lợi nhuận 
năm 2020 của Công ty VTC Comtech 

55 207/NQ-VTC 14/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Điều chỉnh hạn mức tín dụng năm 2021 
của Công ty Mẹ tại các ngân hàng 

56 213/NQ-VTC 20/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đầu tư, mua 
sắm năm 2021 của Tổng công ty. 

57 214/NQ-VTC 20/9/2021 Lưu Vũ Hải Trao đổi với Smilegate Entertainmemt, Inc 

58 237/NQ-VTC 29/9/2021 Lưu Vũ Hải 
Chi 10% tiền thưởng nhiệm kỳ của Người 
quản lý Công ty VTC Digicom năm 2019 và 
2020 

59 246/NQ-VTC 07/10/2021 Lưu Vũ Hải 
Công tác tổ chức, cán bộ Công ty VTC 
Digicom 

60 247/NQ-VTC 08/10/2021 Lưu Vũ Hải Chi tiền thưởng Người quản lý năm 2020. 

61 249/NQ-VTC 12/10/2021 Lưu Vũ Hải 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư, mua 
sắm năm 2021 của Cơ quan TCT. 

62 260/NQ-VTC 19/10/2021 Lưu Vũ Hải 
Nghiệm thu tổng thể Hệ thống báo cáo 
quản trị VTC-BI phiên bản 1.0 

63 280/NQ-VTC 04/11/2021 Lưu Vũ Hải 

Phê duyệt đơn vị kiểm toán, dự toán và kế 
hoạch thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC 
năm 2021 của Tổng công ty và các đơn vị 
thành viên. 

64 282/NQ-VTC 05/11/2021 Lưu Vũ Hải 
Thay đổi mô hình tổ chức của Công ty VTC 
Công nghệ và Nội dung số. 

65 283/NQ-VTC 05/11/2021 Lưu Vũ Hải 
Công nhận nguồn nhân lực trẻ chất lượng 
cao năm 2021 

66 284/NQ-VTC 05/11/2021 Lưu Vũ Hải 
Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch 
đầu tư, mua sắm năm 2021 của Tổng công 
ty. 

67 311/NQ-VTC 25/11/2021 Lưu Vũ Hải 

Dự thảo Nội quy lao động, Thỏa ước lao 
động tập thể và Quy chế thực hiện dân 
chủ của Tổng công ty Truyền thông đa 
phương tiện VTC 

68 322/NQ-VTC 03/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch triển khai thực hiện Văn hóa 
doanh nghiệp VTC trong giai đoạn mới. 

69 324/NQ-VTC 08/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Bổ nhiệm lại ông Đỗ Anh Tú và ông 
Nguyễn Tư Triều 

70 332/NQ-VTC 15/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 
của Tổng công ty Truyển thông đa phương 
tiện VTC 

71 333/NQ-VTC 17/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Thay thế nhân sự trong Hội đồng thanh lý 
của Cơ quan Tổng công ty VTc và Công ty 
VTC Digital 



72 348/NQ-VTC 28/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Chi tiền lương thù lao Ngưởi quản lý và 
Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Tổng 
công ty 

73 357/NQ-VTC 29/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư 
của Tổng công ty tại Công ty VinaMS 

74 358/NQ-VTC 29/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 

75 359/NQ-VTC 29/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Sở Giao dịch 1 

76 360/NQ-VTC 29/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân 
hàng TMCP Quân dội - CN Hai Bà Trưng 

77 361/NQ-VTC 29/12/2021 Lưu Vũ Hải 

Vay vốn theo hạn mức tín dụng ngắn hạn 
và thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Thành công 

78 378/NQ-VTC 31/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công 
ty Mẹ Tổng công ty tại Ngân hàng TMCP 
Quốc tế Việt Nam (VIB) 

79 379/NQ-VTC 31/12/2021 Lưu Vũ Hải 
Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công 
ty Mẹ Tổng công ty tại Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn (SCB) 

80 380/NQ-VTC 31/12/2021 Lưu Vũ Hải 

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Công 
ty Mẹ Tổng công ty tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ba 
Đình 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 
Kiểm soát viên 

Tỷ lệ tham dự họp 

1 Nguyễn Khánh Bảo 1979 Thạc sỹ 
Chuyên viên chính Vụ 

QLDN Bộ TTTT 
07/8/2017  

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

TT Số văn bản Ngày tháng Nội dung 

1 210/VTC-KSV 26/4/2021 Báo cáo công tác năm 2020 của Kiểm soát viên VTC 

2 211/VTC-KSV 26/4/2021 Thẩm định BCTC và phương án PPLN năm 2020 của 

Tổng công ty VTC 

3 342/VTC-KSV 18/6/2021 Thẩm định báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2020 

của Công ty mẹ VTC 

 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có) 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 



BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Chức vụ 
(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không 
còn là người 

liên quan 

1 

Công ty TNHH MTV 

Giải pháp công nghệ 

truyền thông số VTC 

Công ty 

con 

65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

2 
Công ty TNHH MTV 

Viễn thông số 

Công ty 

con 

Số 65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

3 
Công ty CP VTC dịch 

vụ di động 
Công ty 

con 

Số 65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

4 

Công ty CP Netviet 

truyền thông đa 

phương tiện 

Công ty 

con 

Số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

5 

Công ty cổ phần kinh 

doanh thiết bị truyền 

thông VTC 

Công ty 

con 

Số 65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

Ban Tài chính Kế hoạch không có thông tin về cá nhân là người có liên quan của 
Công ty mẹ Tổng công ty  

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT 
Tên tổ chức, cá 
nhân 

Thời 
điểm giao 

dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị 
giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 
định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 
thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Công ty TNHH 
MTV Giải pháp 
công nghệ truyền 
thông số VTC 

2021 
Doanh thu tài chính về 
cổ tức 

0,19 
206/NQ-VTC ngày 

14/9/2021 

2 
Công ty TNHH 
MTV Viễn thông 
số 

2021 

Mua hàng  2,69   

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

1,45   

Doanh thu tài chính về 
cổ tức 

0,67 
154/NQ-VTC ngày 

16/7/2021 

3 
Công ty CP VTC 
dịch vụ di động 

2021 

Mua hàng 63,44   

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

1,96   

Doanh thu tài chính về 
cổ tức 

2,95 
28/2021/NQ-ĐHĐCĐ-

VTCDĐ ngày 15/10/2021 

4 

Công ty CP 
Netviet truyền 
thông đa phương 
tiện 

2021 
Doanh thu tài chính về 
cổ tức 

0,73 
02/2021/NQ-NETVIET 

ngày 29/4/2021 



 

Giải thích: 

(2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch; 

(3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch; 

(4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...); 

(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..); 

(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch. 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người):  424 người 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 215,76 triệu 
đồng/người/năm 

- Tiền thưởng, thu nhập: 47,27 triệu/người/năm. 

                                                                       Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
                                                                         

             Nguyễn Ngọc Bảo 
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